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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
- Học sinh nắm được kiến thức bài: Tôn trọng lẽ phải, Liêm khiết, Tôn trọng người khác, giữ chữ tín.
- HS hiểu được ý nghĩa các nội dung trên
2. Kĩ năng


- Hoc sinh có kỹ năng ứng xử các tình huống trong thực tế cuộc sống từ đó điều chỉnh hành vi cho phù hợp.

3. Thái độ: 
- Phê phán các hiện tượng không có những phẩm chất đó
- Học tập và rèn luyện để hình thành những phẩm chất trên
II. PHẠM VI ÔN TẬP:

1. Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
2. Bài 2: Liêm khiết
3. Bài 3: Tôn trọng người khác
4. Bài 4: Giữ chữ tín
III. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

* Dạng bài: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận
* Nội dung ôn tập

- Khái niệm

- Biểu hiện

- Ý nghĩa

- Cách rèn luyện

- Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế

IV. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HỌA:
1. Bài tập trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói về đức tính nào dưới đây?
A. Đức tính khiêm tốn.


B. Đức tính liêm khiết,sống trong sạch.
C. Đức tính cần cù.


D. Đức tính trung thực.
Câu 2: Để đạt được chức trưởng phòng kế hoạch, anh E đã đến nhà Anh V biếu anh phong bì 10 triệu đồng để nhờ anh nói giúp trong cuộc họp Hội đồng quản trị. Anh V nhất quyết từ chối anh E, trả lại số tiền trên và đề nghị anh E không nên làm như vậy. Anh V là người như thế nào?
A. Anh V là người trung thực


B. Anh V là người thẳng thắn.

C. Anh V là người sống trong sạch.

D. Anh V là người ham tiền của.
Câu 3: Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ được gọi là?

A. liêm khiết.
B. công bằng.

C. lẽ phải.

D. khiêm tốn.
Câu 4: Đâu không phải là biểu hiện của liêm khiết ?
A.Cán bộ nhà nước nói không với tham nhũng.
B. Công an không nhận phong bì của người vi phạm.
C. Bác sĩ không nhận phong bì của bệnh nhân.
D. Giám đốc nhận hối lộ của nhân viên.
Câu 5: Vào đợt lợn bị dịch tả Châu Phi, người dân mua thịt lợn ít dần. Biết được điều đó, bà A mở cửa hàng thịt lợn sạch nhưng thực tế vẫn lấy thịt lợn bị ốm, bị bệnh để bán nhằm thu lợi nhuận cao. Hành vi đó của bà A thể hiện hành vi gì?
A. Bà A coi thường người khác.

B. Bà A không tôn trọng người khác.

C. Bà A giữ chữ tín.



D. Bà A gian dối, không giữ chữ tín.
Câu 6: Câu tục ngữ: “Nói lời phải giữ lấy lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói về điều gì?
A. Lòng chung thủy.



B. Lòng trung thành.

C. Giữ chữ tín.



         D. Lòng vị tha.
Câu  7: Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình bản thân chúng ta cần phải làm gì? 
A. Không hoàn thành tốt công việc được giao.

B. Không giữ chữ tín.

C. Đúng hẹn với mọi người.                   


D. Thất hứa.
Câu 8: Nhiều lần B vi phạm lỗi nói chuyện trong giờ học, B đã nhiều lần hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái phạm nữa nhưng trên thực tế giờ học nào bạn B cũng nói chuyện trong giờ và bị ghi vào sổ đầu bài. Việc làm đó của B thể hiện B là người như thế nào?
A. B là người không giữ chữ tín.

B. B là người giữ chữ tín.

C. B là người không tôn trọng người khác.
D. B là người tôn trọng người khác.
Câu 9: Giữ chữ tín sẽ nhận được:
A. nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người.

B. giúp mọi người đoàn kết.
C. dễ bị mọi người lợi dụng.





D. không được mọi người tin tưởng.
Câu 10: Câu tục ngữ: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nói lên điều gì?
A. Lòng tôn trọng với thầy cô giáo.

B. Lòng trung thành với thầy cô giáo.

C. Lòng tự trọng với thầy cô giáo.

D. Lòng vị tha đối với thầy cô giáo.
2. Bài tập tự luận
Câu 1: Lẽ phải là gì? Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải?
Câu 2: Thế nào là Liêm khiết? Theo em, muốn trở thành người liêm khiết, cần rèn luyện những đức tính gì?

Câu 3: Tôn trọng người khác là gì? Việc tôn trọng người khác có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
Câu 4: Vào các giờ học của lớp, Thoại thường hay nói leo khi giáo viên đang giảng bải. Nhung- học sinh ngồi cạnh đã nhẹ nhàng góp ý để bạn rút kinh nghiệm. Thoại cho rằng Nhung làm vậy là không tôn trọng mình và đang có ý xúc phạm mình.
a. Em có đồng ý với suy nghĩ của Thoại hay không? Tại sao?

b. Nếu em là Thoại, trong tình huống trên em sẽ làm như thế nào?
Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế:
Câu 1: Câu ca dao “ Một lần bất tín, vạn lần bất tin” nói lên phẩm chất đạo đức nào đã học? Nêu phẩm chất đạo đức đó và cho biết ý nghĩa? Để có được sự tin tưởng và tín nhiệm của mọi người, bản thân em đã có những việc làm như thế nào?
Câu 2: Em hãy nêu 04 việc bản thân đã làm thể hiện đức tính liêm khiết của bản thân?
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